	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

	Số: 461/BC-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên toàn quốc. 
Sau đây là tình hình triển khai thực hiện Đề án từ khi tổ chức Hội nghị triển khai Đề án ngày 2-4-2008 đến cuối tháng 9-2008:

I/. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Đối với Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành ở Trung ương:

Đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương theo Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 18-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành liên quan đã cử người tham gia Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.

1.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã:

- Ban hành công văn 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14-3-2008 hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012; Công văn số 5313/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 17-6-2008 về việc thông báo kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn 2008-2012 và số vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ năm 2008 cho các địa phương; Công văn số 7602/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 20-8-2008 về việc đẩy nhanh tiên độ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; Công văn số 7827/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 25-8-2008 gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, và công văn 8893/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 25-9-2008 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại các địa phương. 
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 vào ngày 02-4-2008;
- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
(Ngày 28-5-2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 68/2008/QĐ-TTg về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 để thực hiện Đề án với kinh phí là: 3.775,600 tỷ đồng)

- Cùng với các Bộ, ngành liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án của các địa phương theo 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam): Tại tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Cần thơ; 

- Phối hợp với Bộ Tài chính biên soạn Sổ tay hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng cho Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;
- Cùng với những văn bản hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn giải đáp kịp thời những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương, giúp các địa phương triển khai đúng theo tinh thần Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra thí điểm tại 3 tỉnh (Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang), tiếp đó tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại 23 tỉnh về tình hình tổ chức triển khai thực hiện, danh mục, số lượng phòng học và nhà công vụ cho giáo viên các địa phương đã báo cáo tại thời điểm cuối năm 2007.
1.2. Bộ Tài chính đã:

- Ban hành thông tư 46/2008/TT-BTC ngày 06-6-2008 về hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;
- Cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án của các địa phương;

- Phối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương.

1.3. Bộ Xây dựng đã:

- Ban hành công văn số 24/BXD-KHCN ngày 07-3-2008 về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu trường, lớp học và các tiêu chí xây dựng nhà công vụ giáo viên phục vụ Đề án;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án của các địa phương;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ thiết kế mẫu nhà công vụ cho giáo viên (sử dụng cho các xã miền núi, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn), đã tổ chức nghiệm thu ngày 24-9-2008 và ban hành trong tháng 10-2008;
- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương.

1.4. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã:
- Ban hành công văn số 1153/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 31-3-2008 về việc bảo đảm quỹ đất để thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án của các địa phương;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương.
2. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

2.1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án của địa phương: Đến ngày 30-9-2008 các tỉnh, thành phố thuộc đối tường thực hiện Đề án đã thành lập Ban Chỉ đạo (59/59); có 48/59 tỉnh, thành phố đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án. 

2.2. Tổ chức quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án của các Bộ, ngành liên quan đối với cán bộ chủ chốt của địa phương một cách nghiêm túc.

2.3. Tiến hành kiểm tra, rà soát lại danh mục, số lượng phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại (theo mục tiêu ghi trong Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ) đã báo cáo theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Đến nay đã có 46/59 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể giai đoạn 2008-2012 và năm 2008. 

2.5. Các tỉnh, thành phố thuộc đối tường thực hiện Đề án (59/59) đã có Quyết định phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2008 cho các chủ đầu tư, các dự án, với số vốn là 3.581,3 tỷ đồng/ 3.775,6 tỷ đồng. Số vốn còn lại sẽ Điều tiết phân bổ vào cuối năm.
II/. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG: 
Theo báo cáo (chưa đầy đủ) của các tỉnh, thành phố, tình hình triển khai thực hiện Đề án tính đến ngày 30-9-2008 như sau: 

1. Về khối lượng công trình năm 2008:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình trường học và nhà công vụ giáo viên trong năm 2008 khoảng 10.000 công trình (với hơn 25.600 phòng học và 67.000 m2 nhà công vụ giáo viên). Trong đó: 
+ Đến nay mới có 372 công trình hoàn thành thủ tục đầu tư và đã khởi công xây dựng (khoảng 1.600 phòng học).

+ Số công trình đang làm thủ tục đầu tư xây dựng là 9.650 công trình (với hơn 23.000 phòng học và 50.000m2 nhà công vụ giáo viên). Trong tháng 10 và 11-2008 dự kiến khởi công xây dựng khoảng 80% số công trình trên (với 18,400 phòng học và 40.000 m2 nhà công vụ giáo viên).
+ Đến cuối năm 2008 dự kiến sẽ khởi công xây dựng được khoảng 20.000 phòng học và 40.000m2 nhà công vụ giáo viên. 
(có phụ lục về tình hình thực hiện Đề án của các địa phương kèm theo)

2. Giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ:

Theo Quyết định 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008, với tổng số vốn là 3.775,6 tỷ đồng; Các địa phương đã phân bổ 3.581,3 tỷ đồng cho các dự án. Đến 31-12-2008 dự kiến khoảng 3.229 tỷ đồng được giải ngân, đạt tỷ lệ 86% so với kế hoạch.

III/. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 
Qua kiểm tra cụ thể tại 26 tỉnh, thành phố và báo cáo nhanh của các địa phương tại thời điểm tháng 9-2008, tiến độ triển khai thực hiện Đề án ở các địa phương nhìn chung là chậm và không đồng đều:

- Các tỉnh triển khai nhanh là: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, .. .

- Các tỉnh triển khai chậm là: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Bình Thuận, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên, Khánh Hòa, .. 

1. Về công tác tổ chức, chuẩn bị: 

- Nhiều địa phương khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo Đề án, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; Tổ chức kiểm tra rà soát lại danh mục, xây dựng kế hoach thực hiện Đề án tổng thể và từng năm; Lập phương án phân bổ vốn Trung ương hỗ trợ năm 2008; Chuẩn bị mặt bằng và làm các thủ tục đầu tư xây dựng đối với các công trình xây dựng năm 2008.
- Việc phân bổ vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện Đề án năm 2008 chậm, do nguyên nhân:

+ Ngày 28-5-2008 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 68/2008/QĐ-TTg về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án.

+ Các tỉnh, thành phố phải kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra rà soát lại danh mục đã báo cáo, sự phối hợp giữa các Sở, ngành liên quan còn hạn chế; Phương án phân bổ vốn phải trình Hội đồng nhân dân thông qua sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố mới phê duyệt.
2. Về số lượng công trình đã được triển khai: 
Về cơ bản, Số liệu báo cáo của các tỉnh, thành phố cuối năm 2007 là đúng và phù hợp với thực tế kiểm tra, tuy nhiên cũng còn một số địa phương có những điểm chưa thống nhất, do đó báo cáo chưa đúng với mục tiêu, đối tượng của Đề án ghi trong Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ và tiêu chí hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Một số địa phương báo cáo cả số phòng học còn thiếu để đáp ứng yêu cầu phát triển và các phòng học chức năng, có địa phương báo cáo cả những phòng học bán kiên cố mới xây dựng, còn sử dụng tốt, có tỉnh báo cáo cả nhà công vụ giáo viên cho các trường thuộc thị trấn, thị xã, .. .
3. Về phân bổ và giải ngân vốn:

Thực hiện Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án, hầu hết các địa phương phân bổ đúng mục tiêu, đối tượng. Tuy nhiên có một số tỉnh, thành phố khi phân bổ nguồn vốn này còn những điểm chưa phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (phân bổ chưa đúng danh mục báo cáo, phân bổ mang tính bình quân, không căn cứ vào số phòng học cần xây dựng). 

Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ giải ngân còn thấp do mất nhiều thời gian chuẩn bị các thủ tục đầu tư, đấu thầu, chọn lựa nhà thầu xây dựng, nên chủ yếu các công trình mới được khởi công xây dựng từ tháng 6 đến tháng 9-2008.
IV/. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ:
Qua kiểm tra thực tế 26 tỉnh, thành phố, các địa phương đều phản ánh những khó khăn và kiến nghị như sau:

1. Khó khăn, vướng mắc:

1.1. Về thủ tục đầu tư, các công trình xây dựng trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên thuộc Đề án phải thực hiện theo những quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Những quy định này trong thời gian gần đây Nhà nước có nhiều văn bản bổ sung, Điều chỉnh, các Bộ, ngành có nhiều văn bản hướng dẫn, các địa phương phải nghiên cứu nhiều văn bản để vận dụng cho phù hợp với thực tế. Thủ tục đầu tư xây dựng còn nhiều, mất nhiều thời gian chuẩn bị.

1.2. Giá cả nguyên vật liệu xây dựng biến động liên tục, gây nhiều khó khăn trong việc lập dự toán, xác định giá dự thầu và quyết định giá trúng thầu, khi thực hiện phải bổ sung, Điều chỉnh với nhiều thủ tục phức tạp.
1.3. Đề án được thực hiện bằng nhiều nguồn vốn (trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chỉ là hỗ trợ), các địa phương có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn việc huy động các nguồn vốn của địa phương để bù vào phần còn thiếu rất khó khăn.
1.4. Đề án triển khai đồng thời trên phạm vị rộng với quy mô lớn, nhiều địa phương thiếu đơn vị tư vấn làm các thủ tục đầu tư, thiếu những đơn vị thi công có đủ năng lực về tài chính và cán bộ kỹ thuật (đặc biệt là cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ giám sát thi công), các đơn vị thi công không tích cực tham gia dự thầu các công trình ở các xã vùng sâu, vùng xa, Điều kiện thi công khó khăn.

Những khó khăn, vướng mắc trên đây đồng thời cũng là nguyên nhân làm cho tiến độ triển khai thực hiện Đề án chậm của các địa phương.
2. Kiên nghị:

2.1. Với Chính phủ:

- Đề nghị được Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn nhà thầu xây dựng theo hình thức chỉ định thầu đối với các công trình có số vốn lớn hơn 1 tỷ đồng, xây dựng ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (khó khăn về Điều kiện kinh tế - xã hội, về vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và về Điều kiện thi công).
- Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm thống nhất nguyên tắc, lập phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên cả giai đoạn 2008-2012, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào cuối năm 2009.
2.2. Với các địa phương:
- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đối với các đơn vị tư vấn, đơn vị xây dựng, giải quyết đất đai và khởi công xây dựng hết các công trình được duyệt năm 2008.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị tư vấn, kho Bạc để làm các thủ tục tạm ứng, nghiệm thu thanh toán khối lượng thực hiện (các địa phương phải bằng nhiều biện pháp để giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ năm 2008 từ 70% trở lên).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng về tiến độ, chất lượng công trình và quản lý sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ).
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án với Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm đã ghi trong Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ và công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo.
	Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT. Cục CSVCTBĐCTE.
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				BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

						TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ

						NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012 CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐẾN NGÀY 30-9-2008

		(kèm theo báo cáo số: 461/BC-BGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2008)

		Số TT				THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỈNH		KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC TỈNH, TP		QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ VỐN TPCP CỦA CÁC TỈNH,THÀNH PHỐ                     (NĂM 2008)		Kế hoạch triển khai thực						DỰ KIẾN SỐ CÔNG TRÌNH								Số nhà công vụ giáo viên đã triển khai XD		Tổng số vốn TPCP được hỗ trợ năm 2008		Dự kiến tạm ứng, thanh toán khối lượng thực hiện đến 31-12-2008		Tỷ lệ % giải ngân vốn TPCP hỗ trợ		Các tỉnh,TP đã báo cáo		Ghi chú

												hiện năm 2008						TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2008

												Số phòng học		Số nhà công vụ (m2)		Số vốn TPCP đã phân bổ  (triệu)		Tổng số công trình		Trong đó

																				đang làm thủ tục đầu tư		Đã khơi công XD		Đã hoàn thành

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				TOÀN QUỐC		59		46		59		25,616		67,090		3,581,345		10,022		9,650		372		0		0		3,775,600		3,229,150		86%		59

		I		ĐB SÔNG HỒNG		9		5		10		2,336		0		414,200		1,221		1,156		65		0		0		414,200		380,400		92%		10

		1		TP-HÀ NỘI		2/7/08		52/KH-BCD 11-7-08		2659/QĐ-UBND 22-7-08		384				46,300		53		34		19						46,300		46,300				1		Phân bổ chưa đúng nguyên tắc

		2		TP-HẢI PHÒNG						Đã phê duyệt		3 trường				2,500		5		2		3						2,500		2,500				1		Phân bổ chưa theo báo cáo

		3		VĨNH PHÚC		39,464				Đã phê duyệt		31 CT				11,000		31		3		28						11,000		11,000				1

		4		BẮC NINH		5/13/08		Đã phê duyệt		1213/QĐ-UBND9-9-08		206				14,700		18		13		5						14,700		14,700				1

		5		HẢI DƯƠNG		10/4/08				3340/QĐ-UBND 16-9-08		829				82,100		90		90								82,100		82,100				1

		6		HƯNG YÊN		39,531		Đã có kế hoạch		Đã phê duyệt		58 CT				44,100		58		58								44,100		44,100				1

		7		HÀ NAM		7/4/08				Đã phê duyệt		41CT				30,300		41		38		3						30,300		30,300				1

		8		NAM ĐỊNH		4/29/08				Đã phê duyệt		769				66,900		769		769								66,900		66,900				1

		9		THÁI BÌNH		6/6/08		Đã có kế hoạch		2595/QĐ-UBND 15-9-08		146CT				82,500		136		129		7						82,500		82,500				1		BCN:166CT- Q Đ p. bổ:146CT

		10		NINH BÌNH		5/15/08		Đã có kế hoạch		2595/QĐ-UBND 15-9-08		148				33,800		20		20								33,800						1

		II		ĐÔNG BẮC		11		9		11		5,015		28,197		781,088		2,126		2,016		110		0		0		796,100		763,200		96%		11

		11		HÀ GIANG		2/5/08				Đã phê duyệt		286				111,800		286		286								111,800		111,800				1

		12		CAO BẰNG		5/13/08		Đã có kế hoạch		1965/QĐ-UBND 15-9-08		242		2,832		46,700		58		58								46,700		46,700				1		118p x 24m2 = 2832m2

		13		LÀO CAI		6/16/08		2182/QĐ-UBND 7-8-08		2182/QĐ-UBND 7-8-2008		602				71,700		178		178								71,700		71,700				1		2666/QĐ 22-9-08 bổ sung

		14		* BẮC KẠN		5/19/08		140/QĐ-UBND 28-8-08		Đã phê duyệt		160		4,140		32,900		86		86								32,900						1

		15		LẠNG SƠN		7/5/08		907/QĐ-UBND 14-5-2008		1589/QĐ-UBND 13-8-08		1,167		703		82,400		188		187		1						82,400		82,400				1

		16		* TUYÊN QUANG		6/5/08		534/QĐ-UBND 18-9-08		Đã phê duyệt		133		760		92,700		115		115								92,700		92,700				1

		17		YÊN BÁI		12/5/08		Đã có kế hoạch		1369/QĐ-UBND 01-9-08		483		368		78,000		169		169								78,000		78,000				1

		18		*THÁI NGUYÊN		4/16/08		Đã có kế hoạch		1539/QĐ-UBND 9-7-08		444		6,537		76,600		444		444								76,600		76,600				1

		19		* PHÚ THỌ		3/31/08		2149/KH-UBND 30-7-2008		2348/QĐ-UBND 19-8-2008		629		1,169		117,900		305		305								117,900		117,900				1

		20		* BẮC GIANG		4/22/08		67/QD-UBND 23-7-2008		1336/QĐ-UBND 18-8-08		869		11,688		63,788		252		175		77						78,800		78,800				1		Dự kiến giải ngân 109,649 tỷ

		21		QUẢNG NINH		5/26/08				3052/QĐ-UBND 18-9-08		45 CT				6,600		45		13		32						6,600		6,600				1

		III		TÂY BẮC		4		4		4		4,920		24,060		514,380		1,914		1,914		0		0		0		554,100		492,000		89%		4

		22		LAI CHÂU		7/4/08		980/QĐ-UBND 16-7-2008		1017/QĐ-UBND 24-7-08		223		165		50,600		127		127								50,600		50,600				1

		23		* ĐIỆN BIÊN		4/29/08		818/QĐ-UBND 25-6-08		1137/QĐ-UBND		1,016		485		115,600		104		104								115,600		115,600				1

		24		*SƠN LA		9/5/08		1717/QĐ-UBND 11-7-2008		2066/QĐ-UBND 28-8-08		945		21,984		260,180		542		542								262,100		200,000				1

		25		* HOÀ BÌNH		đã thành lập		1809/QĐ-UBND 18-8-08		1639/QĐ-UBND 25-7-08		2,736		1,426		88,000		1,141		1,141								125,800		125,800				1

		IV		BẮC TRUNG BỘ		6		4		6		6,061		442		674,877		1,963		1,940		23		0		0		805,200		665,750		83%		6

		26		THANH HOÁ		4/25/08		2012/QĐ -UBND 8-7-2008		2215/QĐ-UBND 22-7-08		2,405		239		191,177		417		394		23						321,500		225,050				1		Phân bổ đợt 1

		27		* NGHỆ AN		4/23/08				3888/QĐ-UBND 8-9-08		1,620				255,200		288		288								255,200		255,200				1

		28		HÀ TĨNH		4/21/08		2048/QĐ-UBND 23-7-2008		2180/QĐ-UBND 4-8-2008		800		203		91,600		146		146								91,600		91,600				1

		29		*QUẢNG BÌNH		3/7/08				Đã phê duyệt		938				55,600		938		938								55,600		55,600				1

		30		QUẢNG TRỊ		6/30/08		Đã phê duyệt		Đã phê duyệt		129 CT				43,000		129		129								43,000						1

		31		*T.THIÊN - HUẾ		4/14/08		1697/QĐ-UBND 28-7-2008		2036/QĐ-UBND 6-9-08		298				38,300		45		45								38,300		38,300				1

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

		V		NAM TRUNG BỘ		6		5		6		523		50		165,200		548		533		15		0		0		165,200		78,800		48%		6

		32		TP- ĐÀ NẴNG		Đã có		5621/QĐ-UBND 14-7-2008		Đã phê duyệt		7 CT				2,100		7		7								2,100		2,100				1

		33		QUẢNG NAM		4/22/08				2776/QĐ-UBND 21-8-08		216		50		34,400		37		37								34,400		34,400				1

		34		QUẢNG NGÃI		5/21/08		37/2008/NQ-HĐND 11-7-08		1442/QĐ-UBND 28-8-08		307				46,900		307		307								46,900						1

		35		BÌNH ĐỊNH		2/5/08		Đã phê duyệt		407/QĐ-UBND 16-7-08		105 CT				35,800		105		90		15						35,800		35,800				1

		36		PHÚ YÊN		Đã có		Đã phê duyệt		Đã phê duyệt		85CT				39,500		85		85								39,500						1

		37		KHÁNH HOÀ		Đã có		Đã phê duyệt		Đã phê duyệt		7CT				6,500		7		7								6,500		6,500				1

		VI		TÂY NGUYÊN		5		4		5		1,690		11,441		252,300		847		847		0		0		0		252,300		201,300		80%		5

		38		*KON TUM		5/27/08				Đã phê duyệt		69 CT				37,300		69		69								37,300		37,300				1

		39		GIA LAI		4/16/08		550/GDĐT-KCH 30-5-2008		Đã phê duyệt		517				51,000		517		517								51,000						1

		40		ĐĂK LĂK		4/24/08		2327/QĐ-UBND 5-9-08		2326/QĐ-UBND 5-9-08		817		10,007		95,000		176		176								95,000		95,000				1

		41		ĐẮK NÔNG		7/7/08		187/BC-UBND 15-9-08		956/QĐ-UBND 23-7-08		56		1,296		18,800		19		19								18,800		18,800				1

		42		LÂM ĐỒNG		Đã có		1545/QĐ-UBND 9-6-2008		1527/QĐ-UBND 6-6-2008		300		138		50,200		66		66								50,200		50,200				1

		VII		ĐÔNG NAM BỘ		5		4		4		542		150		174,300		182		166		16		0		0		174,300		68,500		39%		4

		43		TP HỒ CHÍ MINH																								0						0

		44		NINH THUẬN		3/6/08		Đã có kế hoạch		4180/QĐ-UBND 9-7-2008		392				61,700		43		43								61,700						1

		45		BÌNH PHƯỚC		6/18/08		1732/QĐ-UBND 22-8-08		1613/QĐ-UBND 13-8-08		150		150		21,100		94		94								21,100		18,000				1

		46		TÂY NINH		5/5/08		1957/QĐ-UBND 28-8-08		1673/QĐ-UBND 30-7-08		29CT				41,000		29		29								41,000						1

		47		BÌNH DƯƠNG																								0						0

		48		ĐỒNG NAI		5/15/08																						0						0

		49		BÌNH THUẬN		4/28/08		2567/QĐ-UBND 25-9-08		1800/QĐ-UBND 9-7-2008						50,500		16				16						50,500		50,500				1

		50		B.RỊA-VŨNG TÀU																								0						0

		VIII		ĐBS CỬU LONG		13		11		13		4,529		2,750		605,000		1,221		1,078		143		0		0		614,200		579,200		94%		13

		51		LONG AN		Đã có		544QĐ -UBND 5-3-08		2133/Q Đ-UBND 22-8-08		237				47,000		30		22		8						48,000		48,000				1

		52		ĐỒNG THÁP		11/4/08		937/QĐ-UBND 04-9-08		769/QĐ-UBND 29-7-08		270				31,800		71		70		1						40,000		40,000				1

		53		* AN GIANG		11/4/08		1168/QĐ-UBND 11-6-08		1828/QĐ_UBND 15-9-08		614				53,500		113		96		17						53,500		53,500				1

		54		*TIỀN GIANG		4/29/08		46/KH-UBND 02-5-2008		2188QĐ-UBND 28-7-08		486		2,448		48,600		50		27		23						48,600		48,600				1

		55		VĨNH LONG		8/5/08		Đã có		1268/QĐ-UBND 31-7-08		193				21,900		56		56								21,900		21,900				1

		56		BẾN TRE		12/5/08		1753/KH-UBND8/5/2008		1280/QĐ-UBND		661				62,900		115		115								62,900		62,900				1

		57		KIÊN GIANG		5/23/08		35/QKH-UBND 23-5-08		235/TTr-GDDT 21-7-08		449				68,700		115		60		55						68,700		60,000				1

		58		TP-CẦN THƠ		2/6/08				Đã phê duyệt						15,800		19		19								15,800		15,800				1

		59		*HẬU GIANG		4/28/08		1427/QĐ-UBND 26-6-08		1812/UBND-NCTH 19-8-08		150		274		26,300		26		20		6						26,300						1

		60		TRÀ VINH		5/6/08		Đã phê duyệt		Đã phê duyệt		366		28		51,800		170		170								51,800		51,800				1

		61		SÓC TRĂNG		10/3/08		1045/QĐHC-UBND 15-9-08		Đã phê duyệt		103 CT				102,000		103		70		33						102,000		102,000				1

		62		BẠC LIÊU		4/29/08				Đã phê duyệt		692				18,300		285		285								18,300		18,300				1

		63		CÀ MAU		4/28/08		21/KH-UBND 27-8-08		1584/TTr-GDDT 27-8-08		411				56,400		68		68								56,400		56,400				1

				Ghi chú:		1) Báo cáo tình hình thực hiện Đề án do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc TW ký báo cáo.

						(theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố không thống nhất về số phòng học / công trình. Số liệu báo cáo sẽ hoàn chỉnh sau)
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